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	BỘ QUỐC PHÒNG

Số:  2236 /BC-BQP      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  30 tháng  6   năm 2023


BÁO CÁO
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

trong dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

(Tài liệu phục vụ cho Bộ Tư pháp thẩm định)

Kính gửi: Chính phủ. 

Ngày 06/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022; trong đó, Chính phủ đã thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (Luật CNQP, AN và ĐVCN) và giao Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng dự án Luật này.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, thực hiện lồng ghép bình đẳng giới theo quy định của Luật bình đẳng giới, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; xin báo cáo như sau:

1. Về thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép giới

Xác định lồng ghép bình đẳng giới là biện pháp chiến lược để đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc đưa các vấn đề bình đẳng giới vào trong các quy định của pháp luật, trên cơ sở quy định của Hiến pháp 2013
, thực hiện các quy định của pháp luật về lồng ghép trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngay từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN, Bộ Quốc phòng đã thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với nam, nữ theo 04 tiêu chí là cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới khi thực hiện chính sách. Cụ thể, trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng dự án Luật, Bộ Quốc phòng đã tiến hành nghiên cứu theo các nội dung:

- Xác định vấn đề về giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà dự án Luật điều chỉnh, trong đó xác định có hay không có vấn đề giới
; phân tích các nguyên nhân, bất cập của vấn đề giới;

- Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giới (lồng ghép trong đánh giá tác động kinh tế, xã hội đối với nam/nữ), tác động của thủ tục hành chính và tác động đối với hệ thống pháp luật của từng giải pháp chính sách giải quyết vấn đề, bao gồm cả vấn đề về giới;
- Dự báo tác động của các chính sách, quy định trong dự án Luật khi được ban hành đối với nữ và nam; đề xuất giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề giới (nếu có);

- Xác định cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách và nguồn lực bảo đảm thi hành chính sách nói chung, trong đó bao gồm các vấn đề giới trong phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN.

Đến giai đoạn xây dựng dự án Luật, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập với thành phần được xác định và cơ cấu theo các tiêu chí: (1) tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; (2) đáp ứng được các đặc thù về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; (3) có sự tham gia của các đại diện các bộ, ngành có liên quan, trong đó có Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan được Chính phủ giao thực hiện quản lý Nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước; (4) bảo đảm sự tham gia của cả thành viên nam, nữ trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục lồng ghép giới và các quy định trong Luật Bình đẳng giới (Điều 20). Trong quá trình xây dựng dự án Luật CNQP, An và ĐVCN, Bộ Quốc phòng dự kiến gửi xin ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Do đó, các quy định của dự thảo Luật đều được xem xét dưới các góc độ đa chiều, từ nhiều phía, tránh việc phân biệt đối xử về giới trong dự thảo Luật.

2. Về một số nội dung liên quan đến giới trong dự thảo Luật

Qua rà soát nội dung của dự thảo Luật CNQP, AN và ĐVCN cho thấy các quy định được đề xuất đã đáp ứng các nguyên tắc bình đẳng giới. Theo đó, bảo đảm nữ giới và nam giới được bình đẳng trong việc thụ hưởng các chế độ, chính sách khi tham gia các hoạt động CNQP, AN và thực hiện nhiệm vụ ĐVCN. Chế độ chính sách trong dự án Luật không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ hội việc làm, điều kiện, năng lực thực hiện công việc giữa nam giới và nữ giới, đồng thời những quyền lợi của người lao động trong các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN được áp dụng chung, không có phân biệt đối xử về giới. Những chính sách liên quan đến bình đẳng giới trong dự thảo Luật bao gồm:
- Quy định về nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng: đối tượng của chính sách không phân biệt về giới, chỉ đưa ra yêu cầu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, được đào tạo ngành nghề và có trình độ chuyên môn phù hợp, có nguyện vọng làm việc trong cơ sở CNQP, cơ sở CNAN và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng.

Từ thực tế thực hiện chính sách này theo Pháp lệnh CNQP năm 2008, Nghị định số 63/2020/NĐ-CP quy định về CNAN thời gian vừa qua và dự báo trong thời gian tới, chính sách về nhân lực tham gia CNQP, AN ngày càng thu hút được nguồn nhân lực nữ được đào tạo về các ngành nghề thích hợp vào phục vụ trong các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN; nhất là trong bối cảnh CNQP, AN đẩy mạnh tham gia sâu, rộng vào các hoạt động phát triển kinh tế đất nước, cũng như hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm, xúc tiến thương mại.
- Chính sách tái cơ cấu, sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN: đối tượng bị ảnh hưởng của chính sách là người lao động. Việc sắp xếp sẽ làm tinh gon bộ máy, giảm số lượng người lao động gián tiếp, tuy nhiên cơ hội về việc làm là như nhau, không có sự phân biệt đối với nam và nữ. Đặc biệt, trong sắp xếp lại các doanh nghiệp sẽ chú trọng việc nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, phát triển hoạt động theo hướng hiện đại, lưỡng dụng nên sẽ thu hút được lao động nữ đông đảo hơn.
Qua thực tiễn cho thấy, tỷ lệ nữ giới trong các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN ngày càng tăng lên, cả trực tiếp lẫn bộ phận gián tiếp. Nhất là tại các cơ sở có tỷ trọng mặt hàng kinh tế cao như pháo hoa, sản phẩm cơ khí xuất khẩu, thương mại, dịch vụ CNQP, AN...
- Về chế độ, chính sách đối với người lao động trong các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN: như đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, phụ cấp, các điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ ngơi và các chế độ chính sách khác trong dự thảo Luật là như nhau, không có sự phân biệt đối xử về giới. Phù hợp với các quan điểm của Đảng và quy định bình đẳng giới của Hiến pháp năm 2013.
Thời gian tới, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định hướng dẫn những nội dung trên để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
, cũng như phù hợp với các nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử trong thụ hưởng các chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động của người lao động trong CNQP, CNAN và ĐVCN.

Trên đây là Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật CNQP, AN và ĐVCN./. 

	Nơi nhận:

- Như trên (35b);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp;

-  Văn phòng Chính phủ;

- Tổng cục CNQP (04b);

- Vụ pháp chế/BQP;

- Cục PC và CCHC, TP/BCA; 

- Lưu: VT, CNQP. S50b.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Phạm Hoài Nam


� Điều 26 Hiến pháp 2013 quy định:


1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.


2. Nhà nước, gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.


3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.


� Điều 5 Thông tư số 17/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 quy định vấn đề giới là: “việc xem xét, phân tích để phát hiện trong lĩnh vực, quan hệ xã hội mà văn bản sẽ điều chỉnh những vấn đề có khả năng dẫn đến bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới”


� Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW); Công ước cơ bản số 100 về trả công bình đẳng và Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).





